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I. TỔNG QUÁT
1. Creator, Prompt. Chat GPT từ A đến Z trong một ngày / Prompt Creator ; Nana dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 267tr. : minh họa ; 27cm
Tóm tắt: Tổng quan về AI và ChatGPT, những ứng dụng của ChatGPT, kết nối ChatGPT với các ứng dụng thực tế
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Chat GPT, Ứng dụng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042922
Kho Mượn: PM.056285-56286
Ký hiệu phân loại: 006.3/CH110G
2. Dagger, Neil. Kỹ thuật đặt câu lệnh cho ChatGPT : Neil Dagger ; Diệp Ngân dịch. - H. : Công Thương, 2025. - 279tr. ; 19cm. - ( Tủ sách AI)
Tóm tắt: Hướng dẫn tận dụng khả năng vượt trội của công cụ để nâng cao năng suất, làm việc; xây dựng nguồn thu nhập thụ động với ChatGPT; nâng tầm kỹ năng freelance nhờ ChatGPT; khai phá tiềm năng và nhận diện giới hạn của ChatGPT
Từ khóa: ChatGPT, Tin học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042916
Kho Mượn: PM.056274-56275
Ký hiệu phân loại: 006.3/K600TH
3. Dengel, Tobias. Voice AI - Ứng dụng AI trong công nghệ giọng nói : Phân tích giọng nói và cảm xúc để tối ưu trải nghiệm khách hàng... / Tobias Dengel, Karl Weber ; Dạ Hàn dịch. - H. : Công Thương, 2025. - 495 tr. ; 21cm. - ( Tủ sách AI)
Tóm tắt: Trình bày góc nhìn chiến lược về sự bùng nổ của làn sóng giọng nói trong thế giới kỹ thuật số và lý giải tại sao giọng nói lại là giao diện tối thượng trong thời đại số, giúp con người xử lý thông tin nhanh hơn, an toàn hơn, và tiếp cận công nghệ một cách bao trùm hơn, đặc biệt với nhóm người khuyết tật hoặc gặp rào cản trong tương tác số; phân tích các thử thách và chiến lược ứng dụng Voice AI trong môi trường doanh nghiệp, và cũng chỉ ra cách công nghệ giọng nói có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật và xã hội...
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng, Nhận dạng tiếng nói
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042917
Kho Mượn: PM.056276-56277
Ký hiệu phân loại: 006.4/V428A

II. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Ý tưởng táo bạo cho bộ não khát khao : Khám phá cuộc đời qua tư tưởng của những triết gia lớn / Alain de Botton chủ biên ; Đặng Tiến Thiều dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 136tr. ; 21cm
Thư viện tỉnh Hưng Yên – Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Khai thác bản năng triết học tự phát của trẻ em và phát triển nó thông qua phần giới thiệu về một số ý tưởng của những nhà tư tưởng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và từ mọi thời đại. Đồng thời cho chúng ta thấy ý tưởng của họ tiếp tục vô cùng quan trọng đối với thế giới loài người ngày nay
Từ khóa: Triết học, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042212-42216
Ký hiệu phân loại: 128/TR561H
2. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Những điều trường lớp chưa kịp dạy ta : Học cách sống cuộc đời tử tế và hạnh phúc : Dành cho lứa tuổi 14+ / Alain de Botton chủ biên ; Đặng Tiến Thiều dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 136tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: What they forgot to teach you at school
Tóm tắt: Bao gồm những bài học thiết yếu về các chủ đề tình yêu, sự nghiệp, chấn thương thời thơ ấu và nỗi cô đơn... hoàn thiện những điều mà chưa được học ở nhà trường
Từ khóa: Triết học, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042232-42236
Ký hiệu phân loại: 128/TR561H
3. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Tâm trí khỏe mạnh : Bí quyết cân bằng cảm xúc dành cho thiếu niên : Dành cho lứa tuổi 10+ / The School of life ; Minh họa: Lizzy Stewart ; Ngọc Bình dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 180tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: What they forgot to teach you at school
Tóm tắt: Bao gồm một loạt các tình huống mà trẻ em thường gặp phải và trao đổi một số ý tưởng hay nhất để giải quyết, trang bị trí tuệ cảm xúc cho trẻ, khuyến khích cởi mở, khám phá cảm xúc của mình và đối mặt với những tình huống khó xử lí khi lớn lên.
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Cảm xúc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042227-42231
Ký hiệu phân loại: 158.1/TR561H
4. De Botton, Alain. Lí trí mà yêu - Trường học cuộc đời / Alain De Botton chủ biên ; Bảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 140tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Relationships
Tóm tắt: Những bài học về cảm xúc trong tình yêu mà chúng ta cần để có được cuộc sống viên mãn và hạnh phúc
Từ khóa: Kĩ năng sống, Tình yêu, Tâm lí học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042222-42226
Ký hiệu phân loại: 152.4/L300TR
5. De Botton, Alain. Vượt qua quá khứ thuở thiếu thời : Trường học cuộc đời  : Dành cho tuổi trưởng thành / Alain De Botton chủ biên ; Moonshine dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 120tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Relationships
Tóm tắt: Khám phá mức độ chúng ta có thể gắn kết hành động của mình ở hiện tại với những trải nghiệm trong quá khứ và làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi những khuôn mẫu mà mình đã từng học trong thời thơ ấu.
Từ khóa: Kĩ năng sống, Triết học, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042217-42221
Ký hiệu phân loại: 128/V563QU
6. Hành Tinh Hồ Ly. Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát triển tư duy - Rèn luyện tư duy đột phá : Dành cho học sinh / Hành Tinh Hồ Ly biên soạn ; Minh hoạ: Cao Du Du ; Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 68tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các em khám phá nguyên tắc và quy luật tâm lý chi phối quá trình suy nghĩ của con người nhằm phát triển tư duy đột phá, nâng cao hiệu quả tương tác để thấu hiểu bản thân cũng như mọi người, cải thiện chất lượng cuộc sống và kết quả học tập
Từ khóa: Tâm lí học, Tư duy, Sách học sinh, Kĩ năng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042064-42068
Ký hiệu phân loại: 153/H309QU
7. Hành Tinh Hồ Ly. Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát triển tư duy -  Kĩ năng giao tiếp hiệu quả : Dành cho học sinh / Hành Tinh Hồ Ly biên soạn ; Minh hoạ: Cao Du Du ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 68tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các em khám phá nguyên tắc và quy luật tâm lý chi phối quá trình giao tiếp của con người nhằm phát triển tư duy sắc bén, nâng cao hiệu quả tương tác để cải thiện kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau
Từ khóa: Tâm lí học, Giao tiếp, Sách học sinh, Kĩ năng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042059-42063
Ký hiệu phân loại: 153.6/H309QU
8. Hành Tinh Hồ Ly. Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát triển tư duy - Tăng cường khả năng học tập : Dành cho học sinh / Hành Tinh Hồ Ly biên soạn ; Minh hoạ: Cao Du Du ; Thu Hà dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2025. - 68tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các em khám phá những quy luật tâm lý cơ bản và cách ứng dụng chúng một cách thiết thực trong quá trình nhận thức, ghi nhớ và học hỏi, từ đó đưa ra những chiến lược và phương pháp cụ thể để giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng học tập
Từ khóa: Tâm lí học, Phương pháp học tập, Sách học sinh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042054-42058
Ký hiệu phân loại: 153.1/H309QU
9. Lâm Mai Linh. Những băn khoăn của học sinh trung học - Cùng AI giải khó : Dành cho trẻ em từ 9-15 tuổi / Lời: Lâm Mai Linh, Hứa Nguyên Tiều ; Tranh: Bánh Dứa ; Hà Giang dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 151tr. : minh họa ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Tìm hiểu tâm sinh lí của lứa tuổi thanh thiếu niên với những vấn đề về học tập, nghỉ ngơi, các mối quan hệ xã hội, giới tính, tình dục, sự giao lưu giữa các thành viên trong gia đình... thông qua các lời hỏi đáp nhắn nhủ giữa các bạn học sinh với công nghệ giải đáp AI
Từ khóa: Tâm lí học, Trung học phổ thông, Tuổi thành niên
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041286-41290
Ký hiệu phân loại: 155.5/NH556B
10. Robbins, Mel. Thuyết mặc kệ họ - Ngừng âu lo - sống đời tự do / Mel Robbins, Sawyer Robbins ; Ro Man dịch = The let them theory. - H. : Dân trí, 2025. - 399tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn học cách bảo vệ thời gian và năng lượng của mình,cũng như tập trung vào những điều thật sự quan trọng với bạn. Bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự công nhận của người khác, cố gắng khiến họ hài lòng và bị ý kiến của họ chi phối. Hãy học cách ngừng trao đi quyền lực của mình và bắt đầu xây dựng cuộc sống tập trung vào bạn - giấc mơ, mục tiêu và niềm vui của bạn
Từ khóa: Tâm lí học, Cảm xúc, Cuộc sống, Hạnh phúc
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042904
Kho Mượn: PM.056250-56251
Ký hiệu phân loại: 152.4/TH528M
11. Timothi Knapman Joe Berger. Cùng con học cách làm chủ cảm xúc - Đôi khi tớ giận giữ : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Timothi Knapman Joe Berger; Quỳnh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí học, Cảm xúc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041661-41665
Ký hiệu phân loại: 158.1/C513C
12. Timothi Knapman Joe Berger. Cùng con học cách làm chủ cảm xúc - Đôi khi tớ không muốn : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Timothi Knapman Joe Berger; Quỳnh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí học, Cảm xúc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041666-41670
Ký hiệu phân loại: 158.1/C513C
13. Triết học để làm gì? / DK ; Hyo dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 128tr. : hình vẽ ; 27cm
Từ khóa: Triết học, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042182-42186
Ký hiệu phân loại: 100/TR308H

III. KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Diêm Lị. Cùng con nuôi dưỡng tính cách tốt - Mỗi người một cái, thật vừa vặn : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Diêm Lị ; Tranh : Dương Vĩ Gia ; Thu Ngân dịch = Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 21tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Dạy trẻ biết nhường nhịn, chia sẻ)
Từ khóa: Tiểu học, Giáo dục sơ đẳng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041636-41640
Ký hiệu phân loại: 372.2/C513C
2. Diêm Lị. Cùng con nuôi dưỡng tính cách tốt - Con muốn nuôi khỉ : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Diêm Lị ; Tranh : Chung Vực ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Dạy trẻ biết lắng nghe ý kiến và tự tin bày tỏ quan điểm)
Từ khóa: Giáo dục sơ đẳng, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041646-41650
Ký hiệu phân loại: 372.2/C513C
3. Diêm Lị. Cùng con nuôi dưỡng tính cách tốt - Hạt giống biến hình : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Diêm Lị ; Tranh : Misstion Art Studio ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Dạy trẻ không ngừng sáng tạo)
Từ khóa: Tiểu học, Giáo dục sơ đẳng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041631-41635
Ký hiệu phân loại: 372.2/C513C
4. Diêm Lị. Cùng con nuôi dưỡng tính cách tốt - Con dấu nhỏ tặng ai : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Diêm Lị ; Tranh : Khổng Xảo Lệ ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Dạy trẻ biết cách ứng xử với bạn bè)
Từ khóa: Tiểu học, Giáo dục sơ đẳng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041641-41645
Ký hiệu phân loại: 372.2/C513C
5. Dr. Money. I am money : Sổ tay siêu tiết kiệm / Dr. Money. - H. : Hồng Đức, 2025. - 82tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Ghi lại những kế hoạch chi tiêu mỗi ngày, giúp các em nhỏ dần hình thành thói quen chi tiêu hợp lý và tiết kiệm
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Làm giàu, Nuôi dạy trẻ, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042736-42738
Ký hiệu phân loại: 332.024/I-300A
6. Dr. Money. I am money : Câu chuyện của tớ / Dr. Money. - H. : Hồng Đức, 2025. - 239tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về tiền: Tiền là gì?, tiền từ đâu đến? và làm thế nào để sử dụng tiền một cách khôn ngoan nhất?...
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Làm giàu, Nuôi dạy trẻ, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042739-42741
Ký hiệu phân loại: 332.024/I-300A
7. Dr. Money. I am money : Tiết kiệm dễ ợt / Dr. Money. - H. : Hồng Đức, 2025. - 143tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Hướng dẫn các em nhỏ cách trân trọng từng đồng tiền lẻ, lập kế hoạch tiết kiệm và cách gia tăng số tiền tiết kiệm thông minh, giúp các em đã từng bước làm quen với tư duy tài chính theo cách đơn giản, thực tế và thú vị, nhằm rèn luyện tính kỷ luật, khả năng lập kế hoạch tài chính và cách ra quyết định khôn ngoan để có thể tiết kiệm hiệu quả nhất
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Làm giàu, Nuôi dạy trẻ, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042730-42732
Ký hiệu phân loại: 332.024/I-300A
8. Dr. Money. I am money : Tiêu sao cho chuẩn / Dr. Money. - H. : Hồng Đức, 2025. - 151tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp và lời khuyên giúp các con quản lý tiền bạc, học được những thói quen tích cực về cách sử dụng và chi tiêu tài chính hợp lý
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Làm giàu, Nuôi dạy trẻ, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042733-42735
Ký hiệu phân loại: 332.024/I-300A
9. Dr. Money. I am money : 15 cách kiếm tiền siêu vui / Dr. Money. - H. : Hồng Đức, 2025. - 143tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Giải thích tầm quan trọng của việc biết kiếm tiền từ khi còn nhỏ; giới thiệu một số ý tưởng kiếm tiền phù hợp với tuổi học trò; những lời khuyên hữu ích về cách lập kế hoạch, quản lý thời gian, xây dựng thương hiệu cá nhân và đặc biệt là cách đối mặt với những khó khăn khi vừa học vừa kiếm tiền
Từ khóa: Tài chính cá nhân, Làm giàu, Nuôi dạy trẻ, Giáo dục gia đình
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042727-42729
Ký hiệu phân loại: 332.024/I-300A
10. Giordan, André. Học / André Giordan ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 285tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách không chỉ là lý thuyết mà trên hết nó mang tính thực hành dành cho cả người học, người dạy cũng như nhà quản lý, lãnh đạo giáo dục,giúp mọi chủ thể trong hệ thống giáo dục tư duy lại về vị trí và vai trò của mình nhằm thay đổi quan niệm và từ đó thay đổi cách thức hành động.
Từ khóa: Học, Giáo dục, Quản lí giáo dục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042920-42921
Kho Mượn: PM.056282-56284
Ký hiệu phân loại: 370.7/H419
11. Haase, Lena. Mình theo thợ mộc Hải ly đóng ghế bập bênh / Lời: Lena Haase ; Minh họa: Nadine Reitz; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 21tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Bạn ơi, cùng làm nào!. Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 3-9 tuổi)
Từ khóa: Thợ mộc, Truyện tranh, Kỹ năng sống, Giáo dục mầm non
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041774-41778
Ký hiệu phân loại: 372.21/M312TH
12. Haase, Lena. Mình theo lính cứu  hoả voi dập tắt đám cháy / Lời: Lena Haase ; Minh họa: Nadine Reitz; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 21tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Bạn ơi, cùng làm nào!. Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 3-9 tuổi)
Từ khóa: Truyện tranh, Kỹ năng sống, Giáo dục mầm non, Cứu hoả
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041769-41773
Ký hiệu phân loại: 372.21/M312TH
13. Haig, Rudi. Kể chuyện - Hành trình viết sáng tạo : Tuổi 7+ / Rudi Haig ; Minh họa: Kim Hankinson ; Hoàng Anh Đức dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 48tr. : tranh màu ; 25cm
Sách bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Giáo dục tiểu học, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042342-42346
Ký hiệu phân loại: 372.2/K250CH
14. Hành Tinh Hồ Ly. Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát triển tư duy -Tạo lập mục tiêu : Dành cho học sinh / Hành Tinh Hồ Ly biên soạn ; Minh hoạ: Cao Du Du ; Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 68tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các em khám phá quá trình thiết lập mục tiêu hiệu quả, từ đó giúp các em học sinh phát triển tư duy tích cực, vượt qua rào cản tâm lý và xây dựng lộ trình đạt được mục tiêu một cách bền vững
Từ khóa: Tâm lí học, Đặt mục tiêu, Sách học sinh, Kĩ năng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042069-42073
Ký hiệu phân loại: 372.37/H309QU
15. Linh Chi. 100 từ đầu tiên về thế giới quanh em : Trải nghiệm hơn 40 miếng lật trong cuốn sách này / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa = First 100 words. - H. : Thanh niên, 2025. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Tương tác. Lift-Flap-Lật mở khám phá)
Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ vốn từ vựng tiếng Anh về thế giới quanh em qua những hình ảnh sinh động
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Thực vật, Từ vựng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041754-41758
Ký hiệu phân loại: 372.21/M458TR
16. Linh Chi. Những đồ vật quanh em : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa, Quỳnh Mỡ = Stuff and toys. - H. : Thế giới, 2022. - 12tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Đồ vật, Mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041221-41225
Ký hiệu phân loại: 372.21/NH556Đ
17. Linh Chi. 100 từ đầu tiên về thế giới thực vật : Trải nghiệm hơn 40 miếng lật trong cuốn sách này / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa = First 100 plants. - H. : Thanh niên, 2024. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Tương tác. Lift-Flap-Lật mở khám phá)
Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ vốn từ vựng tiếng Anh về thế giới thực vật qua những hình ảnh sinh động
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Thực vật, Từ vựng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041764-41768
Ký hiệu phân loại: 372.21/M458TR
18. Linh Chi. 100 từ đầu tiên về các phương tiện giao thông : Trải nghiệm gần miếng lật trong cuốn sách này / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa = First 100 trucks and thing that go. - H. : Thanh niên, 2022. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Tương tác. Lift-Flap-Lật mở khám phá)
Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ vốn từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông qua những hình ảnh sinh động
Từ khóa: Tiếng Anh, Phương tiện giao thông, Từ vựng, Giáo dục mầm non
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041759-41763
Ký hiệu phân loại: 372.21/M458TR
19. Linh Chi. 100 số đếm đầu tiên / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa = First 100 Numbers. - H. : Thanh niên, 2022. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Lift-The-Flap-Lật mở khám phá)
Từ khóa: Số đếm, Giáo dục mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041216-41220
Ký hiệu phân loại: 372.21/M458TR
20. Linh Chi. 100 từ đầu tiên về các loài động vật : Trải nghiệm hơn 30 miếng lật trong cuốn sách này / Lời: Linh Chi ; Minh họa: Quỳnh Rùa = First 100 Animals. - H. : Thanh niên, 2024. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Tương tác. Lift-Flap-Lật mở khám phá)
Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ vốn từ vựng tiếng Anh về động vật qua những hình ảnh sinh động
Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Động vật
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041211-41215
Ký hiệu phân loại: 372.21/M458TR
21. Linh Lang. Alphabet adventure verb - Động từ phiêu lưu ký / Linh Lang, Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ. - 21cm
Quyển 1. - 2025. - 33tr. : tranh màu
Sách song ngữ: Việt - Anh
Từ khóa: Động từ, Giáo dục tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042367-42371
Ký hiệu phân loại: 372.2/Đ455T
22. Linh Lang. Động từ phiêu lưu ký = Alphabet adventure adjective / Linh Lang, Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ. - 21cm. - 41000đ
Quyển 3. - 2025. - 33tr. : tranh màu
Sách song ngữ: Việt - Anh
Từ khóa: Tính từ, Giáo dục tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042377-42381
Ký hiệu phân loại: 372.2/T312T
23. Linh Lang. Động từ phiêu lưu ký = Alphabet adventure adjective / Linh Lang, Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ. - 21cm. - 41000đ
Quyển 2. - 2025. - 33tr. : tranh màu
Sách song ngữ: Việt - Anh
Từ khóa: Danh từ, Giáo dục tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042372-42376
Ký hiệu phân loại: 372.2/D107T
24. Nhiên Trang. Hành trang thế hệ Alpha - Hợp tác không khó / Lời: Nhiên Trang ; Tranh: Bảo Gùa. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : hình vẽ ; 23cm
Từ khóa: Hợp tác, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042147-42151
Ký hiệu phân loại: 372.37/H107TR
25. Nhiên Trang. Hành trang thế hệ Alpha - Giao tiếp hiệu quả / Lời: Nhiên Trang ; Tranh: Bảo Gùa. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : hình vẽ ; 23cm
Từ khóa: Giao tiếp, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042142-42146
Ký hiệu phân loại: 372.37/H107TR
26. Tiểu Mạch Đông Thái. 100 ++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với nguy hiểm : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Tiểu Mạch Đông Thái ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 219tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn những kỹ năng an toàn cho trẻ trong phòng cháy chữa cháy, an toàn ở nơi công cộng, an toàn khi vận động, an toàn giao thông, cách sơ cứu vết thương, các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn xâm hại, phòng chống bạo lực học đường và an toàn trong các tình huống khác
Từ khóa: An toàn, Kĩ năng, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041296-41300
Ký hiệu phân loại: 363.1/M458TR
27. Tiểu Mạch Đông Thái. 100 ++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên tai : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Tiểu Mạch Đông Thái ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 132tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ kỹ năng phòng tránh nguy hiểm do động đất, sét đánh; phòng tránh nguy hiểm khi mưa bão, đất đá trôi, gió bão, lốc xoáy, bão tuyết, lở tuyết, cháy rừng, sóng thần; tự bảo vệ bản thân khi trời có sương mù hay thời tiết lạnh giá
Từ khóa: Thiên tai, Phòng chống, Kĩ năng, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041291-41295
Ký hiệu phân loại: 363.34/M458TR
28. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Hãy thay đổi góc độ quan sát : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 43tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041396-41400
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
29. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Cách diễn đạt câu : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 54tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041391-41395
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
30. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Sức mạnh của biện pháp tu từ : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 46tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041416-41420
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
31. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Tìm kiếm các chi tiết : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 50tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041406-41410
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
32. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Từ loại thật phong phú : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 43tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041401-41405
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
33. Đoàn Trương Thủ Nghệ. Làm văn thật dễ - Tầm quan trọng của trí tưởng tượng : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Đoàn Trương Thủ Nghệ ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 46tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tập làm văn, Tiểu học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041411-41415
Ký hiệu phân loại: 372.62/L104V
34. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - An toàn khi ở trường mẫu giáo / Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; Khánh Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 44tr. : tranh vẽ ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Kỹ năng sống, An toàn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042109-42113
Ký hiệu phân loại: 363.1/K600N
35. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Hương, Hoàng Lựu. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 107tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Đề kiểm tra, Tiếng Việt, Lớp 2, Ôn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042754-42756
Ký hiệu phân loại: 372.6/B100M
36. 50 đề tăng điểm nhanh Toán lớp 5 : Học nhẹ nhàng - Dễ dàng điểm cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến. - H. : Dân trí, 2025. - 259tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Toán, Lớp 5, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042760-42762
Ký hiệu phân loại: 372.7/N114M
37. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Thúc ăn / Lời: Minh Trang ; Trình bày: Khánh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Thức ăn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041714-41718
Ký hiệu phân loại: 372.21/T550Đ
38. 200 từ vựng mẹ cùng con học nói - Các phương tiện giao thông ngộ nghĩnh / Lời: Tiago  Americo; Nguyên  Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2024. - 192tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Phương tiện giao thông
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041281-41285
Ký hiệu phân loại: 372.21/H103TR
39. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Động  vật nuôi / Lời: Minh Trang ; Trình bày: Ngọc Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Động vật nuôi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041694-41698
Ký hiệu phân loại: 372.21/T550Đ
40. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - An toàn khi ở nhà / Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; Khánh Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Kỹ năng sống, An toàn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042114-42118
Ký hiệu phân loại: 363.1/K600N
41. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Anh lớp 5 : Học nhẹ nhàng - Dễ dàng điểm cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê Ngọc Hà, Lê Thị Ngọc Trang. - H. : Dân trí, 2025. - 158tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Lớp 5, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042757-42759
Ký hiệu phân loại: 372.65/N114M
42. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Đồ vật quanh em / Lời: Minh Trang ; Trình bày: Khánh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Đồ vật
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041709-41713
Ký hiệu phân loại: 372.21/T550Đ
43. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non -Rau củ quả / Lời: Minh Trang ; Trình bày: Thảo Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Rau
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041699-41703
Ký hiệu phân loại: 372.21/T550Đ
44. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Hương, Hoàng Lựu. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 147tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Tiếng Việt, Lớp 1, Ôn luyện, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042751-42753
Ký hiệu phân loại: 372.6/B100M
45. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Hương, Hoàng Lựu. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 115tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Tiếng Việt, Lớp 3, Ôn luyện, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042745-42747
Ký hiệu phân loại: 372.6/B100M
46. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Hương, Hoàng Lựu. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 128tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Tiếng Việt, Lớp 4, Ôn luyện, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042742-42744
Ký hiệu phân loại: 372.6/B100M
47. Bác Hồ với học sinh, sinh viên / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, Vũ Kỳ... ; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2024. - 215tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống)
Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể hiện tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với các cháu lứa tuổi học sinh, sinh viên...
Từ khóa: Sinh viên, Học sinh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042919
Kho Mượn: PM.056280-56281
Ký hiệu phân loại: 305.235/B101H
48. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Màu sắc và hình dạng / Lời: Minh Trang ; Trình bày: Ngọc Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 15cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Viêt, Giáo dục mầm non, Tiếng Anh, Màu sắc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041704-41708
Ký hiệu phân loại: 372.21/T550Đ
49. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Hương, Hoàng Lựu. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 147tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Tiếng Việt, Lớp 5, Ôn luyện, Đề kiểm tra
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042748-42750
Ký hiệu phân loại: 372.6/B100M

IV. NGÔN NGỮ
1. Giang Vi. Take note tiếng Anh lớp 10 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Giang Vi, Nhung Đỗ. - H. : Dân trí, 2025. - 103tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Lớp 10, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042911
Kho Mượn: PM.056264-56265
Ký hiệu phân loại: 428.0071/T100K
2. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
         T. 8. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Cụm danh từ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041596-41600
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
3. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
 T. 2. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Sách thiếu nhi, Danh từ, Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041571-41575
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
4. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
  T. 3. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Trật tự từ, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Ngữ pháp, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041561-41565
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
5. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 9. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Danh từ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041601-41605
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
6. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 1. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Ngữ pháp, Tiếng Anh, Danh từ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041566-41570
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
7. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 4. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tính từ, Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041576-41580
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
8. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 7. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Trạng từ, Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041591-41595
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
9. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 10. - 2025. - 23tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Chủ ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041606-41610
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
10. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
T. 5. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Giới từ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041581-41585
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
11. Lubna Alsagoff. Học ngữ pháp tiếng anh qua các câu chuyện / Lubna Alsagoff ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29cm
 T. 6. - 2025. - 24tr. : Truyện tranh
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp, Truyện tranh, Sách thiếu nhi, Đại từ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041586-41590
Ký hiệu phân loại: 428/H419NG
12. Lê Duy Hưng. Ghi nhớ Kanji siêu tốc bằng mindmap - Trình độ sơ cấp / Lê Duy Hưng. - H. : Hồng Đức, 2025. - 264tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Hệ thống hoá chữ Hán theo chủ đề, phân tích chi tiết cấu trúc hình thành chữ Hán với các ký hiệu tượng hình trong tiếng Nhật, cách sử dụng phương pháp tư duy có hệ thống bằng bản đồ tư duy (mindmap) kết hợp hình ảnh trực quan, giúp người mới học tiếng Nhật chinh phục chữ Kanji nhanh chóng, dễ nhớ và hiệu quả...
Từ khóa: Tiếng Nhật, Sơ đồ tư duy, Chữ Kanji
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042918
Kho Mượn: PM.056278-56279
Ký hiệu phân loại: 495.6/GH300N
13. Lê Duy Hưng. Tự học từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành - Cho người đi làm / Lê Duy Hưng, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức, 2025. - 227tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm
Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng dùng nhiều trong giao tiếp gồm nhiều chủ đề gắn với cuộc sống thường ngày như: nghề nghiệp, kĩ thuật, thực phẩm, nông nghiệp, dịch vụ...
Từ khóa: Tiếng Nhật, Từ vựng, Chuyên ngành
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042906
Kho Mượn: PM.056254-56255
Ký hiệu phân loại: 495.6/T550H
14. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 3 - Phụ âm ghép : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Phụ âm ghép
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041486-41490
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
15. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 - Bảng chữ cái từ Aa đến Mm : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Bảng chữ cái
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041491-41495
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
16. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 2 - Nguyên âm đôi : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Nguyên âm đôi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041471-41475
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
17. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 3 - Hỗn hợp phụ âm : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Phụ âm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041481-41485
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
18. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 2 - Nguyên âm ghép với phụ âm : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Nguyên âm, Phụ âm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041476-41480
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
19. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 - Bảng chữ cái từ Nn đến Zz : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Bảng chữ cái
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041496-41500
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
20. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 - Nguyên âm ngắn : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ âm, Nguyên âm ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041461-41465
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
21. Mis Editorial Team. Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 - Nguyên âm dài : Dành cho độ tuổi 3+ / Mis Editorial Team ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Nguyên âm dài, Tiếng Anh, Ngữ âm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041466-41470
Ký hiệu phân loại: 428/C513C
22. Ngọc Hà. Take note tiếng Anh lớp 11 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Ngọc Hà, Nhung Đỗ. - H. : Dân trí, 2025. - 103tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Lớp 11, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042912
Kho Mượn: PM.056266-56267
Ký hiệu phân loại: 428.0071/T100K
23. Ngọc Hà. Take note tiếng Anh lớp 12 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Ngọc Hà, Nhung Đỗ. - H. : Dân trí, 2025. - 103tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Lớp 12, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042913
Kho Mượn: PM.056268-56269
Ký hiệu phân loại: 428.0071/T100K
24. Phan Phúc Thiên Phước. Tiếng Anh không công thức - Nhập vai nói không sai / Phan Phúc Thiên Phước. - H. : Phụ nữ, 2025. - 235tr. ; 21cm
Từ khóa: Kĩ năng nói
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042507-42511
Ký hiệu phân loại: 428/T306A
25. Từ điển bằng hình cho bé - Các loại rau củ - Vegetables : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041336-41340
Ký hiệu phân loại: 495.9223/T550Đ
26. Từ điển bằng hình cho bé - Hình dạng và sự tương phản - Shaper and Opposites : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041326-41330
Ký hiệu phân loại: 495.9223/T550Đ
27. Từ điển bằng hình cho bé - Các loại hoa quả - Fruits : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041331-41335
Ký hiệu phân loại: 495.9223/T550Đ

V. KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1. Alex Frith. Cuốn sách khổng lồ về khủng long : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Alex Frith ; Tranh: Fabiano Fiorin ; Thu Phong dịch = Big book of big Dinosaurs. - In lần 8. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về một số loài khủng long thông qua các nghiên cứu hóa thạch bị chôn vùi của chúng.
Từ khóa: Khủng long, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041266-41270
Ký hiệu phân loại: 567.9/C517S
2. Emyli Bone. Cuốn sách klhổng lồ về các Ngôi sao và các Hành tinh : Dành cho ttrẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Emyli Bone ; Tranh: Fabiano Fiorin ; Quách Cẩm Phương dịch = Big Book of Stars and Planets. - In lần 9. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 14tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Trình bày trực quan và sinh động về hành tinh, hệ mặt trời, mặt trời, ngôi sao, thiên hà và vũ trụ
Từ khóa: Vũ trụ, Hành tinh, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041251-41255
Ký hiệu phân loại: 523/C517S
3. Felicity Brooks. Cuốn sách khổng lồ về các màu sắc : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Felicity Brooks ; Tranh: Sophia Touliatou ; Thu Trang dịch = Big book of colours. - Tái bản lần 4. - H. : Thanh niên, 2024. - 25tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Trình bày trực quan và sinh động về màu sắc cơ bản và gọi tên hơn 130 màu sắc, kèm theo phần rất đặc biệt như bánh xe màu sắc, trang pha màu trong suốt...
Từ khóa: Màu sắc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041246-41250
Ký hiệu phân loại: 535.6/C517S
4. Group, Monster Chemistry. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
      T.3 : Căn cứ bí mật của tiến sĩ Aki - Nguyên tố. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Nguyên tố hóa học, Nguyên tử, Phản ứng hóa học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042322-42326
Ký hiệu phân loại: 546/TR561H
5. Group, Monster Chemistry. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
      T.1 : Lên đường thôi - Nguyên tử và phân tử. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Phân tử, Nguyên tử, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042332-42336
Ký hiệu phân loại: 539.7/TR561H
6. Group, Monster Chemistry. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
      T.4 : Cuộc thi bắn pháo hoa - Oxy hoá. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Oxi hóa, Hóa học, Nguyên tố hóa học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042317-42321
Ký hiệu phân loại: 541/TR561H
7. Group, Monster Chemistry. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
      T.5 : Bí quyết làm đẹp - Sự hoà tan. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Hóa học, Sự hòa tan
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042312-42316
Ký hiệu phân loại: 541/TR561H
8. Group, Monster Chemistry. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
      T.2 : Nhà máy bận rộn - Phản ứng hoá học. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Phản ứng hóa học, Nguyên tử, Phân tử
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042327-42331
Ký hiệu phân loại: 541/TR561H
9. Hazel Maskell. Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Hazel Maskell ; Tranh: Fabiano Fiorin ; Quách Cẩm Phương dịch = Big book of big Animals. - In lần 8. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 25tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Trình bày trực quan và sinh động về các loài động vật lớn nhất, những loài chim to lớn, loài động vật nguy hiểm, loài sâu bọ, động vật ở hai cực và sinh vật biển
Từ khóa: Động vật, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041276-41280
Ký hiệu phân loại: 590/C517S
10. Minna Lacey. Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật biển : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Minna Lacey ; Tranh: Fabiano Fiorin ; Quách Cẩm Phương dịch = Big book of sea creatures. - In lần 9. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 25tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, hình dạng một số loài động vật biển như: Rạn san hô, các loài thú, bạch tuộc, mực và sứa, các loài động vật có vỏ, cá mập, các loài cá lớn, các loài động vật biển lớn nhất, nhanh nhất, dài nhất...
Từ khóa: Động vật biển, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041271-41275
Ký hiệu phân loại: 591.7/C517S
11. Mumbray, Tom. Hiểu về nghề nghiệp - Các nhà khoa học làm gì? : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Lời: Tom Mumbray ; Minh họa: Can Tugrul, Geraldine Sy ; Phạm Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 80tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông quan cuốn sách bạn sẽ gặp gỡ một số nhà khoa học làm việc ở khắp nơi - từ các khu rừng mưa nhiệt đới hoang dã, các đại dương sâu thẳm cho đến bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Họ nghiên cứu những gì, làm việc ra sao và làm thế nào để chính bạn cũng có thể trở thành nhà khoa học trong tương lai.
Từ khóa: Nhà khoa học, Nghề nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041684-41688
Ký hiệu phân loại: 502/H309V
12. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Điện : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 48tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, nguyên lý, hiện tượng kiến thức vật lí gồm: tĩnh điện, cấu tạo của mạch điện, điện trở, hiệu điện thế, sự ra đời của năng lượng điện...
Từ khóa: Lực, Điện, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041989-41993
Ký hiệu phân loại: 537/V124L
13. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Từ : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 45tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên lý, hiện tượng kiến thức vật lí về từ hiện tượng từ tính, từ trường, từ trường Trái Đất, tác dụng của dòng điện, động cơ điện, cảm ứng điện từ...
Từ khóa: Vật lí, Từ, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041969-41973
Ký hiệu phân loại: 538/V124L
14. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Nhiệt : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 45tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên lý, hiện tượng kiến thức vật lí về nhiệt độ và nhiệt kế, nóng chảy và đông đặc, hoá hơi và hoá lỏng, thăng hoa, ngưng kết, sự ấm lên toàn cầu, khủng hoảng tài nguyên nước...
Từ khóa: Vật lí, Nhiệt, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041974-41978
Ký hiệu phân loại: 536/V124L
15. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Các hiện tượng ánh sáng : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 46tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, nguyên lý, kiến thức về các hiện tượng ánh sáng thần kỳ, sự truyền ánh sáng, hiện tượng phản xạ ánh sáng, nguyên lý hình ảnh phản chiếu qua gương phẳng, hiện tượng khúc xạ ánh sáng...
Từ khóa: Vật lí, Ánh sáng, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041979-41983
Ký hiệu phân loại: 535/V124L
16. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Chuyển động : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 48tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên lý, hiện tượng kiến thức vật lí về chuyển động và đứng yên, phép đo độ dài, thời gian, nhanh và chậm, chuyển động ném, chuyển động tròn...
Từ khóa: Vật lí, Chuyển động, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041964-41968
Ký hiệu phân loại: 531/V124L
17. Nhạc Tân Vũ. Vật lý thật dễ hiểu - Các loại lực : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Nhạc Tân Vũ, Trương Vĩ ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 44tr. : minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, nguyên lý, kiến thức về các hiện tượng ánh sáng thần kỳ, sự truyền ánh sáng, hiện tượng phản xạ ánh sáng, nguyên lý hình ảnh phản chiếu qua gương phẳng, hiện tượng khúc xạ ánh sáng...
Từ khóa: Lực, Ánh sáng, Sách thường thức, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041984-41988
Ký hiệu phân loại: 531/V124L
18. Ridpath, Ian. Thiên văn học trực quan / Ian Ridpath, Giles Sparrow, Carole Stott ; Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 352tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thiên văn: mặt trăng, mặt trời, thiên thực, chòm sao, thiên hà...và cách quan sát các hành tinh trong không gian theo các tháng.
Từ khóa: Thiên văn học, Trực quan, Vũ trụ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041671-41673
Ký hiệu phân loại: 520/TH305V
19. Ware, Kate. Sách xuyên thấu - Vũ trụ : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Kate Ware ; Minh họa: María Perera ; Phạm Trang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 12tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Khám phá các hành tinh, dải ngân hà, tìm hiểu về công việc của các phi hành gia và những người trực trạm tên lửa qua hình ảnh ấn tượng
Từ khóa: Vũ trụ, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041306-41310
Ký hiệu phân loại: 523.1/S102X
20. Ware, Kate. Sách xuyên thấu - Sở thú : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Kate Ware ; Minh họa: María Perera ; Phạm Trang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 12tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Khám phá những khu rừng sâu xanh mát, ở nơi đó có vô vàn loài động vật với các tập tính sinh hoạt, đặc điểm khác nhau qua hình ảnh ấn tượng
Từ khóa: Vườn bách thú, Động vật, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041311-41315
Ký hiệu phân loại: 590.73/S102X
21. Wocheng, Bo. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.6 : Lời mời của Archimedes - Lực. - 2025. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Lực, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042307-42311
Ký hiệu phân loại: 531/TR561H
22. Wocheng, Bo. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.8 : Hiệp sĩ Thú Bông - Quang học. - 2025. - 29tr. : tranh màu
Từ khóa: Quang học, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042297-42301
Ký hiệu phân loại: 535/TR561H
23. Wocheng, Bo. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
 T.10 : Tớ là nhà phát minh - Năng lượng. - 2025. - 29tr. : tranh màu
Từ khóa: Năng lượng, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042287-42291
Ký hiệu phân loại: 531/TR561H
24. Wocheng, Bo. Trường học biết tuốt : Truyện tranh / Lời: Bo Wocheng ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm. - (Dành cho lứa tuổi 5 - 11)
T.7 : Vườn táo kì diệu - Chuyển động. - 2025. - 33tr. : tranh màu
Từ khóa: Chuyển động, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042302-42306
Ký hiệu phân loại: 531/TR561H
25. Wocheng, Bo. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.9 : Chuyến du hành không thời gian - Thuyết tương đối. - 2025. - 29tr. : tranh màu
Từ khóa: Thuyết tương đối, Vật lí
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042292-42296
Ký hiệu phân loại: 535/TR561H
26. Zaili, Li. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.12 : Chuyến tàu đặc biệt - Cấp số cộng. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Cấp số cộng, Toán học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042277-42281
Ký hiệu phân loại: 512.9/TR561H
27. Zaili, Li. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
 T.13 : Bữa xế đến rồi - Câu hỏi về chu vi. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Chu vi, Toán học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042272-42276
Ký hiệu phân loại: 516/TR561H
28. Zaili, Li. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.11 : Thử thách ở thị trấn Kì Lạ - Bài toán Bảy cây cầu. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Lí thuyết đồ thị, Toán học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042282-42286
Ký hiệu phân loại: 511/TR561H
29. Zaili, Li. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
 T.14 : Món quà Ngày của mẹ - Định lí Pythagore. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Định lí Pythagore, Toán học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042267-42271
Ký hiệu phân loại: 516.22/TR561H
30. Zaili, Li. Trường học biết tuốt / Lời: Monster Chemistry Group ; Tranh: Guo Rurong ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng. - 23cm
T.15 : Công viên giải trí - Định lí số dư. - 2025. - 30tr. : tranh màu
Từ khóa: Định lí, Toán học, Số dư
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042337-42341
Ký hiệu phân loại: 512.9/TR561H
31. Đỗ Đường Hiếu. Take note Toán 11 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Đỗ Đường Hiếu. - H. : Dân trí, 2025. - 169tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Toán, Lớp 11, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042907
Kho Mượn: PM.056256-56257
Ký hiệu phân loại: 510/T100K
32. Đỗ Đường Hiếu. Take note Toán 10 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Đỗ Đường Hiếu. - H. : Dân trí, 2025. - 164tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Toán, Lớp 10, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042915
Kho Mượn: PM.056272-56273
Ký hiệu phân loại: 510/T100K
33. Đỗ Đường Hiếu. Take note Toán 12 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Đỗ Đường Hiếu. - H. : Dân trí, 2025. - 123tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Toán, Lớp 12, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042908
Kho Mượn: PM.056258-56259
Ký hiệu phân loại: 510/T100K
34. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giải thích cho các em về hệ mặt trời với các nội dung cụ thể về nguồn gốc, sự hình thành, lịch sử phát triển của mặt trời, mặt trăng và trái đất...
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042009-42013
Ký hiệu phân loại: 523/B102KH
35. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Địa lý / John Woodward, John Farndon, Felicity Maxwell... ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 256tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Khái quát đầy đủ mọi khía cạnh của môn Địa lý về: Địa lý tự nhiên, Địa lý nhân văn và Địa lý thực hành bao quát kiến thức về các châu lục, quốc gia, địa hình, khí hậu, tài nguyên và hiện tượng tự nhiên, kèm bản đồ, hình ảnh minh họa, biểu đồ và trò chơi tương tác.
Từ khóa: Địa chất, Địa vật, Địa lí tự nhiên, Địa lí nhân văn, Địa lí thực hành
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042202-42206
Ký hiệu phân loại: 550/B102KH
36. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Vòng tuần hoàn của nước : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp các em hiểu hiện tượng tự nhiên về Vòng tuần hoàn của nước
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Nước, Vòng tuần hoàn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042014-42018
Ký hiệu phân loại: 553.7/B102KH
37. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Động đất, sóng thần : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện để giúp các em hiểu về hiện tượng tự nhiên: động đất, sóng thần
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Động đất, Sóng thần, Hiện tượng tự nhiên
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041999-42003
Ký hiệu phân loại: 551.22/B102KH
38. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự đa dạng của khí hậu : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, giải đáp cho các em những thắc mắc về khí hậu: Khí hậu là gì? tại sao lại có nhiều kiểu khí hậu? khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta...
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Khí hậu, Hiện tượng tự nhiên
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042004-42008
Ký hiệu phân loại: 551.6/B102KH
39. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự thay đổi của bốn mùa : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện để giúp các em hiểu về sự thay đổi của bốn mùa trong hiện tượng tự nhiên
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Mùa khí hậu
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041994-41998
Ký hiệu phân loại: 508.2/B102KH
40. Toán học để làm gì? / DK ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 128tr. : hình vẽ ; 27cm
Từ khóa: Toán học, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042187-42191
Ký hiệu phân loại: 510/T406H
41. Khoa học để làm gì? / DK ; Đào Thanh Tú dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 128tr. : hình vẽ ; 27cm
Từ khóa: Khoa học, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042192-42196
Ký hiệu phân loại: 500/KH401H
42. Sổ tay Sinh học cấp 3 - All in one : Bám sát khung Chương trình GDPT 2018, dùng được cho cả 3 bộ Sách giáo khoa mới / Đào Thị Hoàng Ly, Nguyễn Thị Huy. - H. : Dân trí, 2025. - 495tr. : minh hoạ ; 17cm
Từ khóa: Trung học phổ thông, Sinh học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042905
Kho Mượn: PM.056252-56253
Ký hiệu phân loại: 570/S450T
43. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Gió : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, giải đáp cho các em những thắc mắc về hiện tượng tự nhiên là gió: bão cát, vòi rồng, bão tuyết...
Từ khóa: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Gió, Hiện tượng tự nhiên
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042019-42023
Ký hiệu phân loại: 551.51/B102KH



VI. CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG)
1. David, Sarah. Những đứa trẻ tự tin - Tự chủ với tiền / Viết: Sarah Davis : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Vinh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 34tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids understand money
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời gợi ý cách ứng xử biết về tiền bạc, cách kiếm tiền, tiết kiệm và chi tiêu một cách khôn ngoan
Từ khóa: Kĩ năng sống, Tự tin
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042044-42048
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
2. Dongdongya. Bí mật đôi mắt - Hành động bảo vệ đôi mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm, cấu tạo, chức năng, các bệnh về mắt mà chúng ta dễ mắc phải cùng cách phòng tránh một số bệnh về mắt.
Từ khóa: Mắt, Khoa học thường thức, Bệnh mắt, Chẩn đoán, Điều trị
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041321-41325
Ký hiệu phân loại: 617.7/B300M
3. Dongdongya. Bí mật đôi mắt - Các loại kính mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm, cấu tạo, chức năng, các thiết bị khám mắt và các loại kính mắt. Các bệnh về mắt mà chúng ta dễ mắc phải cùng cách phòng tránh một số bệnh về mắt.
Từ khóa: Mắt, Khoa học thường thức, Bệnh mắt, Chẩn đoán, Điều trị, Kính mắt
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041236-41240
Ký hiệu phân loại: 617.7/B300M
4. Dongdongya. Bí mật đôi mắt - Các bệnh về mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm, cấu tạo, chức năng, các bệnh về mắt mà chúng ta dễ mắc phải cùng cách phòng tránh một số bệnh về mắt.
Từ khóa: Mắt, Khoa học thường thức, Bệnh mắt, Chẩn đoán, Điều trị
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041316-41320
Ký hiệu phân loại: 617.7/B300M
5. Dongdongya. Bí mật đôi mắt - Thám hiểm hành tinh mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm, cấu tạo, chức năng, các bệnh về mắt mà chúng ta dễ mắc phải cùng cách phòng tránh một số bệnh về mắt.
Từ khóa: Mắt, Khoa học thường thức, Bệnh mắt, Chẩn đoán, Điều trị
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041241-41245
Ký hiệu phân loại: 612.8/B300M
6. Hannah Wilson. 100++ câu hỏi phải làm sao - Băn khoăn của trẻ : Dành cho trẻ em từ 3 - 7 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041456-41460
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
7. Hannah Wilson. 100++ câu hỏi phải làm sao - Chiến thắng lo lắng : Dành cho trẻ em từ 6 - 10 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041451-41455
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
8. Hannah Wilson. 100++ câu hỏi phải làm sao - Chia sẻ tâm tư : Dành cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041446-41450
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
9. Hannah Wilson. 100++ câu hỏi phải làm sao - Tỉ tê chuyện ở nhà, ở lớp : Dành cho trẻ em từ 5 - 9 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041441-41445
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
10. Head, Honor. Những đứa trẻ tự tin - Bảo vệ bản thân / Viết: Honor Head : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Vinh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids keep safe
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhận biết tất cả các loại cảm xúc khác nhau và cách nhận diện, thích ứng để biết cách bảo vệ bản thân một cách tốt nhất
Từ khóa: Kĩ năng sống, An toàn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042034-42038
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
11. Head, Honor. Những đứa trẻ tự tin - Đón nhận trách nhiệm / Viết: Honor Head : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Vinh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 34tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids take responsibility
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhận biết tất cả các loại cảm xúc khác nhau và cách nhận diện, thích ứng và đón nhận trách nhiệm của bản thân
Từ khóa: Kĩ năng sống, Trách nhiệm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042024-42028
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
12. Head, Honor. Những đứa trẻ tự tin - Kiên trì là sức mạnh / Viết: Honor Head : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Khoa Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 34tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids persevere
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời gợi ý cách ứng xử và vượt qua thử thách, giữ được lòng kiên trì và niềm tin vào bản thân
Từ khóa: Kĩ năng sống, Kiên trì
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042039-42043
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
13. Head, Honor. Những đứa trẻ tự tin - Thấu hiểu cảm xúc / Viết: Honor Head : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Vinh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 34tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids understand emotions
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhận biết tất cả các loại cảm xúc khác nhau và cách nhận diện, thích ứng với các cảm xúc của chính mình
Từ khóa: Cảm xúc, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042049-42053
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
14. Head, Honor. Những đứa trẻ tự tin - Tôn trọng mọi người / Viết: Honor Head : Minh hoạ: Jennifer Jamieson ; Khoa Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Confident kids respect others
Tóm tắt: Đưa ra nhiều tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời gợi ý cách ứng xử biết tôn trọng người khác và tại sao việc này lại quan trọng
Từ khóa: Kĩ năng sống, Tôn trọng
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042029-42033
Ký hiệu phân loại: 646.7/NH556Đ
15. Helena Harastová. Tớ đeo kính! : Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên / Lời: Helena Harastová ; Minh họa: Ana Kobern ; Trannie dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Kính mắt, Mắt, Chẩn đoán, Điều trị, Bệnh mắt
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041231-41235
Ký hiệu phân loại: 617.7/T460Đ
16. Hiệu sách PiPi. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ - EQ - Sơ đồ đa luồng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi; Trọn bộ 4 tập / Hiệu sách PiPi; dịch: Diệp Châu. - H. : Văn học, 2024. - 43tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ đa luồng được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy...
Từ khóa: Dạy con, Sơ đồ luồng, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041616-41620
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
17. Hiệu sách PiPi. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ - EQ - Sơ đồ luồng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi; Trọn bộ 4 tập / Hiệu sách PiPi; dịch: Diệp Châu. - H. : Văn học, 2024. - 43tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ luồng được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy...
Từ khóa: Dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041626-41630
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
18. Hiệu sách PiPi. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ - EQ - Sơ đồ ngoặc nhọn - Sơ đồ cây : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi; Trọn bộ 4 tập / Hiệu sách PiPi; dịch: Diệp Châu. - H. : Văn học, 2024. - 34tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ tư duy ngoặc nhọn, sơ đồ cây được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy...
Từ khóa: Dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041611-41615
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
19. Hiệu sách PiPi. Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, phát triển IQ - EQ - Sơ đồ vòng tròn - Sơ đồ bong bóng - Sơ đồ bong bóng kép : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi; Trọn bộ 4 tập / Hiệu sách PiPi; dịch: Diệp Châu. - H. : Văn học, 2024. - 42tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ vòng tròn, sơ đồ bong bóng, sơ đồ bong bóng kép được lồng ghép trong câu chuyện thú vị giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, phát huy sức sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy...
Từ khóa: Dạy con, Sơ đồ tư duy, Truyện, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041621-41625
Ký hiệu phân loại: 649/C513C
20. Lloyd Jones, Rob. Hiểu về nghề nghiệp - Các phi hành gia làm gì? : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Lời: Rob Lloyd Jones, Victoria M. Williams ; Minh họa: Adam Allsuch-Boardman, Geraldine Sy ; Phạm Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 80tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Khái quát cuộc sống của các phi hành gia, từ lúc họ mới được đào tạo đến khi bắt đầu tiến hành các sứ mệnh không gian, qua đó khám phá các công việc kỳ diệu của họ và cả những đội ngũ tuyệt vời hỗ trợ họ phía sau: Từ nhiệm vụ các kỹ thuật viên mặt đất đến vai trò các chuyên gia y tế, từ quá trình huấn luyện nghiêm ngặt đến cuộc sống bên ngoài trái đất.
Từ khóa: Phi hành gia, Nghề nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041689-41693
Ký hiệu phân loại: 629.45/H309V
21. Louie Stowell. Cuốn sách khổng lồ về tên lửa và các thiết bị vũ trụ : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Lời: Louie Stowell ; Tranh: Gabriele Antonini ; Thu Phong dịch = Big book of rockets and spacecraft. - H. : Thanh niên, 2024. - 26tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Tóm tắt: Giới thiệu về vũ trụ, tên lửa, thiết bị vệ tinh, trạm quĩ đạo, rô bốt thám hiểm...; quá trình phóng các thiết bị vệ tinh, cất cánh tên lửa, cuộc chạy đua vào vũ trụ của các nước trên thế giới, các nhà phi hành gia; các thiết bị vũ trụ trong tương lai
Từ khóa: Du hành vũ trụ, Thiết bị vệ tinh, Tên lửa, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041256-41260
Ký hiệu phân loại: 629.4/C517S
22. Minna Lacey. Cuốn sách khổng lồ về cơ thể người : Dành cho lứa tuổi từ 5-15 tuổi / Lời: Minna Lacey ; Tranh: Peter Allen ; Quách Cẩm Phương dịch = Big book of the body. - In lần 8. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 25tr. : tranh màu ; 29cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Trình bày trực quan và sinh động về cơ thể người như: Cơ thể được hình thành từ những gì, bộ xương cấu tạo ra sao, các loại cơ bắp trên cơ thể người, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, bộ não và các dây thần kinh...
Từ khóa: Cơ thể người, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041261-41265
Ký hiệu phân loại: 612/C517S
23. Murray, Lily. Bé thông minh, tinh mắt quá! - Cùng đọc to nào! : 9-12 tháng / Tranh: Jane Foster ; Lời: Lily Murray ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - ( Phát triển IQ cho bé.)
Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện
Từ khóa: Nuôi dạy trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042252-42256
Ký hiệu phân loại: 649/B200TH
24. Murray, Lily. Rèn thói quen, khen bé giỏi - Cùng đọc to nào! : 6-9 tháng / Tranh: Jane Foster ; Lời: Lily Murray ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - ( Phát triển IQ cho bé.)
Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện
Từ khóa: Nuôi dạy trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042257-42261
Ký hiệu phân loại: 649/R203TH
25. Murray, Lily. Bé yêu ơi, chơi thoả thích! - Cùng đọc to nào! : 3-6 tháng / Tranh: Jane Foster ; Lời: Lily Murray ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - ( Phát triển IQ cho bé.)
Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện
Từ khóa: Nuôi dạy trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042247-42251
Ký hiệu phân loại: 649/B200Y
26. Murray, Lily. Tập làm nhé, bé thật tài! - Cùng đọc to nào! / Tranh: Jane Foster ; Lời: Lily Murray ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - ( Phát triển IQ cho bé. 0-3 tháng)
Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện
Từ khóa: Nuôi dạy trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042262-42266
Ký hiệu phân loại: 649/T123L
27. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.2 : Kĩ năng giữ vệ sinh và chăm sóc thân thể. - 2024. - 60tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết về vệ sinh và chăm sóc thân thể: Tiểu tiện, điều chỉnh tần suất đi đại tiện, chỉnh lại trang phục sau khi đi đại tiện, sử dụng giấy vệ sinh, lau tay, rửa tay...
Từ khóa: Giáo dục gia đình, Nuôi dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042157-42161
Ký hiệu phân loại: 649/R203N
28. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.4 : Khéo léo đôi tay. - 2024. - 64tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết để đôi tay trở nên khéo léo khi làm việc nhà: Lấy đồ ra và cất đồ vào, mở/đóng nắp hộp, mở đóng cửa trượt, mở/đóng vòi nước, lấy và treo đồ vào móc...
Từ khóa: Giáo dục gia đình, Nuôi dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042167-42171
Ký hiệu phân loại: 649/R203N
29. Làm việc nhà thật vui / Cơ quan Nghiên cứu Giáo dục Gia đình Nhật Bản biên soạn ; Minh họa: Ohashi Keiko ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.2 : Tự giặt quần áo nhé!. - 2025. - 40tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Làm việc nhà, Dọn vệ sinh, Nhà
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042104-42108
Ký hiệu phân loại: 649/L104V
30. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.3 : Kĩ năng khi mặc quần áo. - 2024. - 56tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết khi mặc quần áo: Cởi quần, cởi áo nỉ, cởi giày, cởi tất, mặc quần, mặc áo, đi giày, đi tất, cài khuy...
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042162-42166
Ký hiệu phân loại: 649/R203N
31. Làm việc nhà thật vui / Cơ quan Nghiên cứu Giáo dục Gia đình Nhật Bản biên soạn ; Minh họa: Ohashi Keiko ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.1 : Dọn phòng cho sạch đẹp. - 2025. - 40tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Làm việc nhà, Dọn vệ sinh, Nhà
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042099-42103
Ký hiệu phân loại: 649/L104V
32. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.1 : Kĩ năng ăn uống. - 2024. - 56tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết khi ăn uống: Nhai khi ăn, uống bằng cốc, ăn bằng thìa, cải thiện tình trạng kén ăn, bóc vỏ hoa quả, lau bàn...
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042152-42156
Ký hiệu phân loại: 649/R203N
33. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.6 : Kĩ năng khi đi ra ngoài. - 2024. - 60tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết khi đi ra ngoài: Đi bộ ra ngoài một mình, qua đường theo đèn tín hiệu giao thông, đi xe đạp, đi xe buýt và tàu điện...
Từ khóa: Kĩ năng sống, Giáo dục gia đình, Nuôi dạy con
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042177-42181
Ký hiệu phân loại: 649/R203N
34. Rèn nền nếp, cùng con khôn lớn / Hiệp hội về Khuyết tật trí tuệ và Rối loạn phát triển Nhật Bản biên soạn ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng. - 26cm
      T.5 : Kĩ năng làm việc nhà. - 2024. - 60tr. : hình vẽ
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng và những điều cần biết khi làm việc nhà: Di chuyển đồ rật, rửa bát, lau bát đĩa, dùng dao nạo rau củ, cắt bằng rao, sử dụng dao, nấu cơm...
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042172-42176
Ký hiệu phân loại: 649/R203N

VII. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT + NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ
1. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Hiểu về kiến trúc : Truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi để xây được những công trình đẹp / Alain de Botton ; Dịch: Đức Anh, Minh Hiền. - H. : Kim Đồng, 2024. - 192tr. ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: What adults don't know about architecture
Tóm tắt: Giới thiệu về kiến trúc trên thế giới và ý tưởng rằng môi trường có thể tác động đến tâm trạng và sức khoẻ của con người giúp thế hệ trẻ có thể nói về kiến trúc một cách tự tin, có kiến thức và có đam mê
Từ khóa: Kiến trúc, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042207-42211
Ký hiệu phân loại: 720/TR561H
2. Hu Yuanyuan. 140++ trò chơi thần kỳ, phát triển trí não toàn diện cho trẻ - Thông minh nhạy bén : 3 - 9 tuổi / Hu Yuanyuan; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 128tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Sáng tạo)
Tóm tắt: Bao gồm hơn 140 trò chơi đánh đố thú vị giúp trẻ khai mở tư duy, quan sát và sự tập trung, phát triển trí thông minh
Từ khóa: Trò chơi tư duy, Trí thông minh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042119-42121
Ký hiệu phân loại: 793.73/M458TR
3. Ida Chiaki. Nơi trú ẩn bình yên / Ida Chiaki ; Chi Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 80tr. : tranh vẽ ; 25cm
Từ khóa: Nhà ở, Kiến trúc
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041226-41230
Ký hiệu phân loại: 728/N462TR
4. Poitier, Anton. Bé học kỹ năng quan sát và tìm kiếm - Đoán xem ai đang đến nào? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi ; Trọn bộ 2 tập / Lời: Anton Poitier ; Minh hoạ: Sophia Touliatou ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Trò chơi tư duy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041651-41655
Ký hiệu phân loại: 793.73/B200H
5. Poitier, Anton. Bé học kỹ năng quan sát và tìm kiếm - Tìm xem là ai vậy nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi ; Trọn bộ 2 tập / Lời: Anton Poitier ; Minh hoạ: Tracy Cottingham ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Trò chơi tư duy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041656-41660
Ký hiệu phân loại: 793.73/B200H
6. Nghệ thuật để làm gì? / DK ; Minh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 128tr. : hình vẽ ; 27cm
Từ khóa: Nghệ thuật, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042197-42201
Ký hiệu phân loại: 700/NGH250TH
7. 101 câu đố rèn luyện trí não / Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 96tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Sáng tạo Smart Kids: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
Tóm tắt: Gồm 101 câu đố về rèn luyện trí não thông qua những hoạt động thú vị như tìm đường trong mê cung, sodoku, giải mật mã, tìm đồ vật và nhiều thử thách trí tuệ khác, giúp tăng cường sức mạnh cho bộ não của trẻ.
Từ khóa: Trí thông minh, Câu đố, Rèn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042137-42141
Ký hiệu phân loại: 793.735/M458TR
8. 101 câu đố Toán học / Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 96tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Sáng tạo Smart Kids : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
Tóm tắt: Gồm 101 câu đố về toán học thông qua những hoạt động thú vị như tính toán giờ bay, giải mã mật mã và và nhiều thử thách trí tuệ khác, giúp trí não của trẻ được rèn luyện liên tục để trở nên nhạy bén hơn.
Từ khóa: Toán học, Câu đố, Rèn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042127-42131
Ký hiệu phân loại: 793.735/M458TR
9. 101 câu đố về số đếm / Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 96tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Sáng tạo Smart Kids:Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
Tóm tắt: Gồm 101 câu đố về các số đếm thông qua những hoạt động thú vị như giải mã mật mã của hải tặc, đếm lạc đà và nhiều thử thách trí tuệ khác, giúp tăng cường sức mạnh cho bộ não của trẻ.
Từ khóa: Số đếm, Câu đố
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042132-42136
Ký hiệu phân loại: 793.735/M458TR
10. 101 câu đố rèn luyện trí nhớ / Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 96tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Sáng tạo Smart Kids :.Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
Tóm tắt: Gồm 101 câu đố về rèn luyện trí nhớ thông qua những hoạt động thú vị như: nhìn thấu lớp nguỵ trang của điệp viên, phát hiện lỗi trong bức tranh phi hành gia và nhiều thử thách trí tuệ khác, giúp trẻ rèn luyện bộ não, nâng cao kỹ năng ghi nhớ.
Từ khóa: Trí nhớ, Câu đố, Rèn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042122-42126
Ký hiệu phân loại: 793.735/M458TR

VIII. VĂN HỌC + TU TỪ HỌC
1. Albus, Kate. Ba đứa trẻ và người thủ thư tốt bụng / Kate Albus ; Phí Mai dịch. - H. : Lao động, 2025. - 375tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: A place to hang the moon
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042763-42765
Ký hiệu phân loại: 813/B100Đ
2. Bailey, Carolyn Sherwin. Cô Hồ Đào - Câu chuyện giúp em yêu thiên nhiên, văn chương và yêu chính mình / Carolyn Sherwin Bailey ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 163tr. : tranh vẽ ; 18cm. - ( Tủ sách thiếu nhi kinh điển)
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042512-42516
Ký hiệu phân loại: 813/C450H
3. Birkett, Georgie. Cho con ăn vặt nhé! : Truyện tranh / Georgie Birkett ; Hà Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh vẽ ; 26cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042094-42098
Ký hiệu phân loại: 823/CH400C
4. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 8. - 2024. - 189tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041814-41818
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
5. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm	
T. 2. - 2024. - 218tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041784-41788
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
6. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 10. - 2024. - 196tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041824-41828
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
7. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 7. - 2024. - 189tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041809-41813
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
8. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 26. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041889-41893
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
9. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 21. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041879-41883
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
10. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 30. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041904-41908
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
11. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 16. - 2024. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041854-41858
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
12. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 5. - 2024. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041799-41803
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
13. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 3. - 2024. - 212tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041789-41793
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
14. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 28. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041894-41898
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
15. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 20. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041874-41878
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
16. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
 T. 15. - 2024. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041849-41853
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
17. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm	
T. 13. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041839-41843
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
18. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 9. - 2024. - 189tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041819-41823
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
19. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 18. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041864-41868
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
20. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 1. - 2024. - 206tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041779-41783
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
21. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 19. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041869-41873
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
22. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 4. - 2024. - 220tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041794-41798
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
23. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 11. - 2024. - 197tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041829-41833
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
24. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 12. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041834-41838
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
25. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 14. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041844-41848
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
26. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 17. - 2025. - 205tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041859-41863
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
27. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 22. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041884-41888
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
28. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
 T. 29. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041899-41903
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
29. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
T. 32. - 2025. - 213tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041909-41913
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
30. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm	
T. 6. - 2024. - 190tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041804-41808
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
31. Claudio Gobbetti. Những người bạn rau củ - Những "vệ sĩ" của môi trường : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Claudio Gobbetti ; Minh hoạ: Diyana Nikolova ; Dương Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 43tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Bộ sách Giúp trẻ không ghét ăn rau)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041551-41555
Ký hiệu phân loại: 853/NH556NG
32. Claudio Gobbetti. Những người bạn rau củ - Con yêu, đừng sợ rau xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 tuổi / Claudio Gobbetti ; Minh hoạ: Diyana Nikolova ; Dương Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Bộ sách Giúp trẻ không ghét ăn rau)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041556-41560
Ký hiệu phân loại: 853/NH556NG
33. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Chào bạn! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Đông Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042407-42411
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
34. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Đi học phiêu lưu kí : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Đông Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042402-42406
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
35. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Giờ ăn trưa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Đông Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042397-42401
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
36. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Một thứ gì đó : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Lựu Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042387-42391
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
37. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Dì Amelia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Lựu Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042412-42416
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
38. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Nhà của dì Amelia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Đông Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042382-42386
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
39. Cobb, Rebecca. Những câu chuyện lấp lánh - Mẹ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Rebecca Cobb ; Lựu Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042392-42396
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
40. Constantine, Barbara. Kẻ trộm cà chua / Barbara Constantine ; Nguyễn Thị Tươi dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 246tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042237-42241
Ký hiệu phân loại: 843/K200TR
41. Cát Ly. Take note Ngữ văn 12 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Cát Ly, Minh Tú. - H. : Dân trí, 2025. - 131tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Ngữ văn, Lớp 12, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042909
Kho Mượn: PM.056260-56261
Ký hiệu phân loại: 807/T100K
42. Cát Ly. Take note Ngữ văn 11 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Cát Ly. - H. : Dân trí, 2025. - 137tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Ngữ văn, Lớp 11, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042910
Kho Mượn: PM.056262-56263
Ký hiệu phân loại: 807/T100K
43. Dodd, Emma. Đôi lúc... : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041939-41943
Ký hiệu phân loại: 821/Đ452L
44. Dodd, Emma. Tình yêu to lớn : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041949-41953
Ký hiệu phân loại: 821/T312Y
45. Dodd, Emma. Sải cánh tung bay : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041954-41958
Ký hiệu phân loại: 821/S103C
46. Dodd, Emma. Điều quan trọng nhất : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041934-41938
Ký hiệu phân loại: 821/Đ309QU
47. Dodd, Emma. Lắng nghe trái tim : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041929-41933
Ký hiệu phân loại: 821/L116NGH
48. Dodd, Emma. Tin vào chính mình : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041944-41948
Ký hiệu phân loại: 821/T311V
49. Dodd, Emma. Vươn tới ước mơ : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041914-41918
Ký hiệu phân loại: 821/V560T
50. Dodd, Emma. Nơi trái tim thuộc về : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041959-41963
Ký hiệu phân loại: 821/N462TR
51. Dodd, Emma. Hãy luôn là chính mình : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041924-41928
Ký hiệu phân loại: 821/H112L
52. Dodd, Emma. Những điều nhỏ bé : Dành cho thiếu nhi / Emma Dodd ; Khôi Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Thủ thỉ cùng con)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041919-41923
Ký hiệu phân loại: 821/NH556Đ
53. Donaldson, Julia. Những câu chuyện lấp lánh - Chú gấu chu du : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Julia Donaldson ; Minh họa: Rebecca Cobb ; Lựu Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042417-42421
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
54. Donaldson, Julia. Những câu chuyện lấp lánh - Búp bê giấy : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Julia Donaldson ; Minh họa: Rebecca Cobb ; Đông Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042422-42426
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
55. Fang Rui. Con yêu mẹ rất nhiều! : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Trọn bộ 5 tập / Lời: Fang Rui ; Tranh: Jin Ling Fang ; Niệm Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 35tr. : tranh màu ; 22cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041376-41380
Ký hiệu phân loại: 895.1/C430Y
56. Fang Rui. Cái ôm kỳ diệu của bố : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Trọn bộ 5 tập / Lời: Fang Rui ; Tranh: Xiao Guo Cha Hua ; Niệm Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 35tr. : tranh màu ; 22cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041371-41375
Ký hiệu phân loại: 895.1/C103-Ô
57. Fang Rui. Bố đi làm có nhớ con không? : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Trọn bộ 5 tập / Lời: Fang Rui ; Tranh: Hou Ai Jun ; Niệm Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 35tr. : tranh màu ; 22cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041366-41370
Ký hiệu phân loại: 895.1/B450Đ
58. Fang Rui. Con yêu bố rất nhiều! : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Trọn bộ 5 tập / Lời: Fang Rui ; Tranh: Zhao Jing ; Niệm Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 33tr. : tranh màu ; 22cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041386-41390
Ký hiệu phân loại: 895.1/C430Y
59. Fang Rui. Một lát là bao lâu? : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Trọn bộ 5 tập / Lời: Fang Rui ; Tranh: Xiao Pi Hou Cha Hua ; Niệm Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 35tr. : tranh màu ; 22cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041381-41385
Ký hiệu phân loại: 895.1/M458L
60. Giang La La. Tuyệt đối cưng chiều : Tiểu thuyết / Giang La La ; Lưu Vân dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
T. 1. - 2025. - 431tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042903
Kho Mượn: PM.056248-56249
Ký hiệu phân loại: 895.1/T528Đ
61. Giang La La. Tuyệt đối cưng chiều : Tiểu thuyết / Giang La La ; Lưu Vân dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
T. 2. - 2025. - 415tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042902
Kho Mượn: PM.056246-56247
Ký hiệu phân loại: 895.1/T528Đ
62. Hồng Đào. Em dám tự lớn - Điệu nhảy của Hippi / Hồng Đào, Thảo Mi ; Minh họa: Thùy Dương. - H. : Phụ nữ, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25x19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042357-42361
Ký hiệu phân loại: 895.9223/E202D
63. Hồng Đào. Chuyện kỳ diệu từ cửa hàng thú nhồi bông : Gối kể chuyện / Hồng Đào ; Minh họa: Lulurabbit. - H. : Phụ nữ, 2025. - 63tr. : tranh màu ; 25x19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042362-42366
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH527K
64. Hồng Đào. Em dám tự lớn - Tu tan bé nhỏ và đại dương xanh : Truyện tranh / Hồng Đào, Thảo Mi ; Minh họa: Thùy Dương, Lê Minh. - H. : Phụ nữ, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25x19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042347-42351
Ký hiệu phân loại: 895.9223/E202D
65. Jane Chapman. Tình yêu bao la, luôn đủ cho hai ta : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Jane Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Những câu chuyện đong đầy yêu thương)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041541-41545
Ký hiệu phân loại: 823/T312Y
66. Jane Chapman. Nắm chặt tay nhau nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Jane Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Những câu chuyện đong đầy yêu thương)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041546-41550
Ký hiệu phân loại: 823/N114CH
67. Jane Chapman. Rồi con sẽ lớn khôn : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi ; Trọn bộ 4 tập / Jane Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành - Những câu chuyện đong đầy yêu thương)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041536-41540
Ký hiệu phân loại: 823/R452C
68. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mutsumi Okubashi : Nguyên tác: Kanata Yanagino ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T. 2. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042432-42436
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107H
69. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mutsumi Okubashi : Nguyên tác: Kanata Yanagino ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T. 4. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042442-42446
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107H
70. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mutsumi Okubashi : Nguyên tác: Kanata Yanagino ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T. 1. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042427-42431
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107H
71. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mutsumi Okubashi : Nguyên tác: Kanata Yanagino ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T. 3. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042437-42441
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107H
72. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mutsumi Okubashi : Nguyên tác: Kanata Yanagino ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T. 5. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042447-42451
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH107H
73. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.4. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042632-42636
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
74. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm	
T.1. - 2025. - 220tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042617-42621
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
75. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.3. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042627-42631
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
76. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2025. - 196tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042622-42626
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
77. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.5. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042637-42641
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
78. Kaoru Fukaya. Mèo tuần đêm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kaoru Fukaya ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.6. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042642-42646
Ký hiệu phân loại: 895.6/M205T
79. Lindgren, Astrid. Ronia con gái của tướng cướp / Astrid Lindgren ; Nguyễn Thị Bích Lan dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2025. - 298tr. ; 18cm. - ( Tủ sách thiếu nhi kinh điển)
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042537-42541
Ký hiệu phân loại: 839.7/R431C
80. Lindgren, Astrid. Lotta bướng như lừa / Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2025. - 92tr. : tranh vẽ ; 18cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042532-42536
Ký hiệu phân loại: 839.7/L435T
81. Lindgren, Astrid. Lotta quậy / Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ nữ, 2024. - 52tr. : tranh vẽ ; 18cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042527-42531
Ký hiệu phân loại: 839.7/L435QU
82. Lê Hồng Thiện. Chế Lan Viên trong tôi : Tiểu luận, giới thiệu tác giả / Lê Hồng Thiện. - H. : Tri thức, 2025. - 291tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042901
Kho Địa Chí: DC.003273-3274
Kho Mượn: PM.056244-56245
Ký hiệu phân loại: 895.9224/CH250L
83. Mai Du. Nghìn lẻ một trang : Truyện thiếu nhi : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mai Du ; Thúy Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 182tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042457-42461
Ký hiệu phân loại: 895.1/NGH311L
84. Megumi Sato. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Giải cứu Dâu Tây khỏi quái vật Nấm Mốc : Truyện tranh: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041346-41350
Ký hiệu phân loại: 895.6/S552M
85. Megumi Sato. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Hiệp sĩ Chanh đánh bay mùi hôi : Truyện tranh: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041356-41360
Ký hiệu phân loại: 895.6/S552M
86. Megumi Sato. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Cùng bạn Chuối tiêu diệt đàn ruồi : Truyện tranh: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041341-41345
Ký hiệu phân loại: 895.6/S552M
87. Megumi Sato. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Có bạn Nho, không lo bão cát : Truyện tranh: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato ; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041351-41355
Ký hiệu phân loại: 895.6/S552M
88. Megumi Sato. Sức mạnh của những người bạn trái cây - Dũng sĩ Đào đuổi Sên khổng lồ : Truyện tranh: Sách Ehon : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Megumi Sato; Chi Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 33tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041361-41365
Ký hiệu phân loại: 895.6/S552M
89. Minh Tú. Take note Ngữ văn 10 - Tổng hợp kiến thức hiểu nhanh, nhớ lâu! / Minh Tú. - H. : Dân trí, 2025. - 92tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Ngữ văn, Lớp 10, Trung học phổ thông
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042914
Kho Mượn: PM.056270-56271
Ký hiệu phân loại: 807/T100K
90. Nana Aokawa. Khi trai đẹp hẹn hò / Nana Aokawa ; Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+). - 45000đ
      T. 4. - 2024. - 162tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042577-42581
Ký hiệu phân loại: 895.6/KH300TR
91. Nana Aokawa. Khi trai đẹp hẹn hò / Nana Aokawa ; Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)
 T. 2. - 2024. - 154tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042572-42576
Ký hiệu phân loại: 895.6/KH300TR
92. Nana Aokawa. Khi trai đẹp hẹn hò / Nana Aokawa ; Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)
T. 5. - 2024. - 146tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042582-42586
Ký hiệu phân loại: 895.6/KH300TR
93. Nana Aokawa. Khi trai đẹp hẹn hò / Nana Aokawa ; Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+)
T. 8. - 2024. - 146tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042587-42591
Ký hiệu phân loại: 895.6/KH300TR
94. Nesbit, Edith. Thành phố phép màu : Tiểu thuyết / Edith Nesbit ; Dạ Thảo dịch. - H. : Lao động, 2025. - 335tr. : ảnh ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041301-41305
Ký hiệu phân loại: 823/TH107PH
95. Paul Gallico. Cậu chuột xứ Manx không sợ hãi / Paul Gallico ; Nguyễn Hoàn Vũ dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 239tr. ; 18cm. - ( Tủ sách thiếu nhi kinh điển)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042522-42526
Ký hiệu phân loại: 823/C125CH
96. Phùng Nga. Cô bé quàng khăn đỏ : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Lời: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2024. - 14tr. : tranh ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041734-41738
Ký hiệu phân loại: 895.9221/C450B
97. Phùng Nga. Động vật hoang dã : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Lời: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2022. - 14tr. : tranh ; 21cm. - ( Sách Tương tác ĐinhTị)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041729-41733
Ký hiệu phân loại: 895.9221/Đ455V
98. Phùng Nga. Các loài động vật : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Lời: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2022. - 14tr. : tranh ; 21cm. - ( Sách Tương tác Đinh Tị)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041724-41728
Ký hiệu phân loại: 895.9221/C101L
99. Phùng Nga. Nàng tiên cá : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - H. : Nxb. Hà nội, 2024. - 14tr. : tranh ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041739-41743
Ký hiệu phân loại: 895.9221/N106T
100. Phùng Nga. Thỏ và Rùa : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14tr. : tranh ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041749-41753
Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH400V
101. Phùng Nga. Vịt con xấu xí : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Phùng Nga ; Minh họa: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 12tr. : tranh ; 21cm. - ( Sách tương tác Đinh Tị)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041744-41748
Ký hiệu phân loại: 895.9221/V314N
102. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.1 : Đệ tử của Avan I. - 2024. - 328tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042667-42671
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
103. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.5 : Đệ tử của Avan V. - 2025. - 280tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042687-42691
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
104. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.6 : Kị sĩ Rồng I. - 2025. - 272tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042692-42696
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
105. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.8 : Kị sĩ Rồng III. - 2025. - 364tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042697-42701
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
106. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.3 : Đệ tử của Avan III. - 2024. - 336tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042677-42681
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
107. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.4 : Đệ tử của Avan IV. - 2024. - 344tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042682-42686
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
108. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.2 : Đệ tử của Avan II. - 2024. - 332tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042672-42676
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR100G
109. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.14. - 2025. - 252tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042702-42706
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
110. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.16. - 2025. - 248tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042712-42716
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
111. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.18. - 2025. - 224tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042722-42726
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
112. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.15. - 2025. - 244tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042707-42711
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
113. Ryu Fujisaki. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.17. - 2025. - 246tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042717-42721
Ký hiệu phân loại: 895.6/PH431TH
114. Saran Crossan. Fizzy lém lỉnh và Bandid bắng nhắng - Sách phù hợp với Tiết đọc thư viện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Saran Crossan ; Minh họa: Nicola Colton ; Hoàng Giang Quỳnh Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 50tr. : tranh màu ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042497-42501
Ký hiệu phân loại: 891.6/F315L
115. Tatsuya Endo. Nguyệt hạ thần kiếm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tatsuya Endo ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.3. - 2025. - 186tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042602-42606
Ký hiệu phân loại: 895.6/NG528H
116. Tatsuya Endo. Nguyệt hạ thần kiếm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tatsuya Endo ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.1. - 2025. - 186tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042592-42596
Ký hiệu phân loại: 895.6/NG528H
117. Tatsuya Endo. Nguyệt hạ thần kiếm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tatsuya Endo ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.4. - 2025. - 186tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042607-42611
Ký hiệu phân loại: 895.6/NG528H
118. Tatsuya Endo. Nguyệt hạ thần kiếm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tatsuya Endo ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2025. - 186tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042597-42601
Ký hiệu phân loại: 895.6/NG528H
119. Tatsuya Endo. Nguyệt hạ thần kiếm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tatsuya Endo ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.5. - 2025. - 186tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042612-42616
Ký hiệu phân loại: 895.6/NG528H
120. Thang Tố Lan. Chạy theo trái tim xanh : Truyện thiếu nhi : Dành cho lứa tuổi 6 - 15 / Thang Tố Lan ; Hân Vũ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 248tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042462-42466
Ký hiệu phân loại: 895.1/CH112TH
121. Thái Tịch. Khác biệt thì đã sao, chúng ta vẫn là bạn tốt! : Truyện tranh: Dành cho trẻ em tư 2 - 8 tuổi / Thái Tịch ; Tranh: Trần Trí Quốc ; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 43tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041426-41430
Ký hiệu phân loại: 895.1/KH101B
122. Thái Tịch. Niềm vui của sự chờ đợi : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Thái Tịch ; Tranh: Trần Trí Quốc ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 45tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041436-41440
Ký hiệu phân loại: 895.1/N304V
123. Thái Tịch. Chúng mình là bạn nhé, được không nào? : Truyện tranh. Dành cho trẻ em tư 2 - 8 tuổi / Thái Tịch ; Tranh: Trần Trí Quốc ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 43tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041431-41435
Ký hiệu phân loại: 895.1/CH513M
124. Thái Tịch. Nỗi buồn ơi, tạm biệt nhé! : Truyện tranh: Dành cho trẻ em tư 2 - 8 tuổi / Thái Tịch ; Tranh: Trần Trí Quốc ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 43tr. : tranh màu ; 28cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041421-41425
Ký hiệu phân loại: 895.1/N452B
125. Thùy Dương. Ba chú heo con : Sách chiếu bóng thần kỳ:Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Lời: Thùy Dương ; Minh họa: Quỳnh Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Tương tác.)
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041719-41723
Ký hiệu phân loại: 895.9221/B100CH
126. Thường Tiếu Du. Yêu tinh giấy, đừng chạy! / Thường Tiếu Du ; Thu Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 94tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042452-42456
Ký hiệu phân loại: 895.1/Y606T
127. Thảo Mi. Em dám tự lớn - Bay cùng Penli : Truyện tranh / Thảo Mi ; Minh họa: Thùy Dương. - H. : Phụ nữ, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25x19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042352-42356
Ký hiệu phân loại: 895.9223/E202D
128. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Đánh bại quái thú Cảm Cúm : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041506-41510
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
129. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật ký thám hiểm đất nước thân nhiệt : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041531-41535
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
130. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật ký đi học của tế bào Hồng cầu : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041526-41530
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
131. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Chuyện buồn phiền ở vương quốc Ngủ : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041511-41515
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
132. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Tiên móng tay thần kỳ : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041521-41525
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
133. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở tinh cầu Tai To : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041516-41520
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
134. Trương Đông Mai. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Gã yêu quái Xì Hơi : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi. Trọn bộ 7 tập / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041501-41505
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
135. Uttley, Alison. Cô thỏ xám nhỏ ở miền thôn dã - Lòng yêu thương và sự dũng cảm : Truyện ngắn: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Alison Uttley ; Minh họa: Margaret Tempest ; Thu Trang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 180tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041674-41678
Ký hiệu phân loại: 823/C450TH
136. Uttley, Alison. Cô thỏ xám nhỏ ở miền thôn dã - Những người bạn : Truyện ngắn: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Alison Uttley ; Minh họa: Margaret Tempest ; Thu Trang dịch. - H. : Văn học, 2025. - 180tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041679-41683
Ký hiệu phân loại: 823/C450TH
137. Vinh Kiu. Tuổi trăng - Hồi ức tuổi thơ dành cho mọi lứa tuổi : Hồi ký / Vinh Kiu. - H. : Phụ nữ, 2025. - 175tr. : tranh vẽ ; 18cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Hồi ký
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042517-42521
Ký hiệu phân loại: 895.922803/T515TR
138. Ân Kiện Linh. Môi cầu vồng : Câu chuyện về cô bé Do Thái trên đất Thượng Hải trong Thế Chiến II : Truyện thiếu nhi : Dành cho lứa tuổi 10+ / Ân Kiện Linh ; Thiên Thai dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 255tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042242-42246
Ký hiệu phân loại: 895.1/M452C
139. Đinh Lê Hương. Lời từ biệt Bầu trời - Tự sự của một cựu tiếp viên hàng không : Tản văn / Đinh Lê Hương. - H. : Phụ nữ, 2025. - 296tr. : ảnh màu ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, trang thơ, tấm ảnh, lời tự sự của tác giả Đinh Lê Hương một cựu tiếp viên hàng không về những ngày đầu ra trường, nhận công việc mới với những chuyến bay những kỉ niệm trong sự nghiệp của mình...
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042502-42506
Ký hiệu phân loại: 895.922808/L462T
140. Ai mạnh hơn? Sư tử vs. Hổ - Trận chiến của chúa sơn lâm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Slaium, Meng ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-venture primal power series: Rage of king - Lion vs. Tiger
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042542-42546
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
141. Nguyễn Đình Chiểu : Truyện tranh / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Văn Minh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Theo dấu văn nhân)
Từ khóa: Nhà thơ, Nguyễn Đình Chiểu, Cuộc đời, Sự nghiệp, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042074-42078
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG527Đ
142. Đoàn Thị Điểm : Truyện tranh / Lời: Lê Phương Liên ; Tranh: Văn Minh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Theo dấu văn nhân)
Từ khóa: Nhà thơ, Đoàn Thị Điểm, Cuộc đời, Sự nghiệp, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042079-42083
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ406TH
143. Ai mạnh hơn? Voi vs. Tê giác - Trận chiến "ngàn cân" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Red Code, Icarus ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-Venture Primal Power Series: The Thundering Savannah - Elephant vs Rhino
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042562-42566
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
144. Nguyễn Du : Truyện tranh / Lời: Vương Trọng ; Tranh: Văn Minh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Theo dấu văn nhân)
Từ khóa: Nhà văn hóa, Nhà thơ, Nguyễn Du, Cuộc đời, Sự nghiệp, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042084-42088
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG527D
145. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.4 : Phiêu lưu giữa đảo hoang. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042482-42486
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
146. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.6 : Giác quan phá án. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042492-42496
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
147. Ai mạnh hơn? Trăn vs. Cá sấu - Trận chiến nuốt chửng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Slaium, Sandra ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-venture primal power series: Ambush! - Python vs. Crocodile
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042552-42556
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
148. Nguyễn Trãi : Truyện tranh / Lời: Lê Phương Liên ; Tranh: Văn Minh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - ( Theo dấu văn nhân)
Từ khóa: Nhà thơ, Nhà văn hóa, Nguyễn Trãi, Cuộc đời, Sự nghiệp, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042089-42093
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG527TR
149. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.3 : Truyền thuyết vịnh Hạ Long. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042477-42481
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
150. Ai mạnh hơn? Bọ ngựa vs. Bọ cạp - Sát thủ mạnh nhất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Slaium, Icarus ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-Venture Primal Power Series: Assassins Unleashed - Scorpion vs. Mantis
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042557-42561
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
151. Thám tử Xeno và 7 căn phòng kín : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Kyouichi Nanatsuki ; Minh hoạ: Teppei Sugiyama ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2025. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042652-42656
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
152. Thám tử Xeno và 7 căn phòng kín : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Kyouichi Nanatsuki ; Minh hoạ: Teppei Sugiyama ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.8. - 2025. - 208tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042662-42666
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
153. Ai mạnh hơn? Cá voi vs. Mực khổng lồ - Trận chiến của quái vật biển sâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Red Code, Meng ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-venture primal power series: Deep sea due! - Sperm whale vs. Giant squid
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042547-42551
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
154. Ai mạnh hơn? Cá mập vs. Cá kiếm - Trận quyết chiến đỉnh cao nơi đại dương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Slaium, Meng ; Tranh: Black Ink Team ; NVB dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 156 tr. : tranh vẽ ; 19 cm
Tên sách tiếng Anh: X-Venture Primal Power Series: Fish of Fury - Shark vs Swordfish
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042567-42571
Ký hiệu phân loại: 895.6/A103M
155. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.5 : "Phá đảo" phòng cô hiệu trưởng. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042487-42491
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
156. Thám tử Xeno và 7 căn phòng kín : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Kyouichi Nanatsuki ; Minh hoạ: Teppei Sugiyama ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
 T.3. - 2025. - 188tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042657-42661
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
157. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.1 : Ngày đầu tiên đi học. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042467-42471
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
158. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.2 : Giải cứu gấu Bắc Cực. - 2024. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042472-42476
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
159. Thám tử Xeno và 7 căn phòng kín : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Kyouichi Nanatsuki ; Minh hoạ: Teppei Sugiyama ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
T.1. - 2025. - 192tr. : hình vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042647-42651
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
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